
HCV HCB HCĐ
31 24 20 Cơ sở Cấp thành phố

Bóng rổ 3x3

Huỳnh Thị Ngoan

Nguyễn Thị Tiểu Duy 1

Quận 3

Quận 11

NTĐ PT

E-Sports
Đồng đội hỗn hợp Cross Fire

Huỳnh Quốc Khánh
1

Triệu tập TT Hoa Lư

Ngựa tay quay Đặng Ngọc Xuân Thiện 1 Q.TP

Vòng treo Nguyễn Văn Khánh Phong 1 Quận 4

Đồng đội nam

Đặng Ngọc Xuân Thiện

Nguyễn Văn Khánh Phong

Lê Thanh Tùng

Văn Vĩ Lương

1

Q.TP

Quận 4

Quận 4

Q.TP

Pencak Silat 75-80kg nam Nguyễn Tấn Sang 1 TP.TĐ

Kun Khmer 45kg nữ Huỳnh Hà Hữu Hiếu 1 Quận 7

Golf Cá nhân nam Lê Khánh Hưng 1 Hội Golf

Đối kháng 60kg nam Nguyễn Thanh Liêm 1 Quận 4

Đa luyện vũ khí nam

Nguyễn Hoàng Tấn

Mai Đình Chiến

Lê Phi Bảo

Lê Đức Duy

Huỳnh Khắc Nguyên

1

Quận 8

Quận 8

Quận 8

Quận 8

Quận 5

Đa luyện vũ khí nữ Mai Thị Kim Thùy 1
NTĐ PT

Tự vệ nữ
Nguyễn Thị Hoài Nương

Nguyễn Hoàng Dũ
1 Quận 8

Ngũ môn quyền Nguyễn Tứ Cường 1 Quận B.Tân
Nhật nguyệt đại đao Huỳnh Khắc Nguyên 1 Quận 5

Vũ Duy Bảo Quận 8

Nguyễn Quốc Cường Quận 5

Mai Đình Chiến Quận 8

Lê Phi Bảo Quận 8

Nguyễn Hoàng Dũ Quận 8

Huỳnh Khắc Nguyên Quận 5

Nguyễn Hoàng Tấn Quận 8

Nguyễn Hoàng Dũ Quận 8

Lê Đức Duy Quận 8

Nguyễn Hoàng Dũ Quận 8

Đồng đội kỹ thuật Huỳnh Khắc Nguyên
Quận 5

căn bản hỗn hợp Nam - Nữ Lâm Thị Lời
Quận 11

Mai Thị Kim Thùy NTĐ PT

Nguyễn Thị Hoài Nương Quận 8

Vũ Duy Bảo Quận 8

TDDC
TT HL&TĐ

NTĐ PT

Vovinam 1

Đòn chân tấn công 1

Vovinam

Vovinam

Vovinam
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Môn Nội dung VĐV
Thành tích

Ghi chúĐơn vị

Đồng đội Kiếm nam 1



Nguyễn Trường Thọ Quận 1

Đỗ Lý Minh Toàn Quận 11

Mai Thị Kim Thùy NTĐ PT

Nguyễn Thị Hoài Nương

Lâm Thị Lời
Quận 8

Quận 11
Tinh hoa lưỡng nghi kiếm 

pháp
Huỳnh Khắc Nguyên 1 Quận 5

Lâm Thị Lời Quận 11

Nguyễn Thị Tuyết Mai Quận 8
Song dao pháp Nguyễn Thị Ngọc Trâm 1 Quận 1

Valorant Nguyễn Nhất Thống

Nguyễn Trung Tín

Phạm Huỳnh Toàn Quốc

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Nam

1 LĐĐT

Đồng đội WildRift

Trần Hồng Phúc

Bùi Minh Mạnh

Hồ Trung Hậu

Trần Gia Huy

Nguyễn Trung Đức

Đặng Nhật Tân

1 LĐĐT

45kg nam Võ Nhuận Phong 1 Q.TB

51kg nam Lê Công Nghị 1 TTTTTP

TDDC Toàn năng Lê Thanh Tùng 1 Quận 4 TT HL&TĐ
Đồng đội cờ tiêu chuẩn Trần Quốc Dũng 1
Đồng đội cờ chớp Trần Quốc Dũng 1
100m tự do Lương Jérémie Loic Nino 1
Tiếp sức 4x100m tự do nam Lương Jérémie Loic Nino 1 Yết Kiêu
50m tự do Lương Jérémie Loic Nino 1

Kun Bokator60kg Đặng Văn Thắng 1 Quận 7
Kun Khmer 57kg Nguyễn Thanh Trung 1 TTTTTP

Đẩy tạ nam Phan Thanh Bình 1 Quận 5

Tiếp sức 4x100m nữ
Lê Tú Chinh

Hà Thị Thu
1

Quận 8

Quận 5
Ném đĩa nữ Lê Thị Cẩm Dung 1 TTTN
Đồng đội nam Phạm Minh Tuấn 1 Q.1
Đồng đội nữ Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi 1 Q.PN

Triathlon Đồng đội Aquathlon
Vũ Đình Duân

Nguyễn Thị Kim Tuyến
1 TTDV TT Dịch vụ

Bóng bàn Đồng đội nữ Nguyễn Khoa Diệu Khánh 1 Quận 5 TT Hoa Lư

Đấu kiếm Cá nhân nam kiếm 3 cạnh Nguyễn Tiến Nhật 1 NTĐPT NTĐPT
E-Sports Mobile Bang Bang nữ Lê Ngọc Tâm Nhi 1 LĐĐT TT Hoa Lư

Kun Khmer 75kg nam Nguyễn Thanh Tùng 1 TP.TĐ
Nguyễn Trần Thanh Tự 1 Quận 1
Nguyễn Đức Anh Chiến 1 Quận 1

NTĐ PT

1

Đồng đội Kiếm nữ 1

1

Song luyện mã tấu nam

Quận 1

Quận 7Bơi

TT Thống Nhất

CLB Bơi lặn PT

TT PĐP

Quần vợt

Billiards

Ngày 11/5

Carom 3 băng nam

Vovinam

Song luyện kiếm nữ

TT Hoa Lư

Ngày 12/5

Điền kinh

E-Sports

Cờ Ouk Chaktrang

Kun Khmer



Quyền tiêu chuẩn đồng đội 

nam
Nguyễn Thiên Phụng 1 Quận 4

Quyền sáng tạo đồng đội
Nguyễn Ngọc Minh Hy

Nguyễn Thị Mộng Quỳnh

Châu Tuyết Vân

Trần Đăng Khoa

1

Quận 8

TP.TĐ

Quận 4

Quận 1

Quyền tiêu chuẩn đồng đội 

nữ
Nguyễn Thị Hồng Trang 1 Q.GV

Nguyễn Thành Lộc 1 Q.TB
Đỗ Đình Toàn 1 Q.PN

Tiếp sức 4x200m (Kỷ lục SG)
Đỗ Đình Toàn

Nguyễn Khang Dũng
1

Q.PN

Q.5

Aerobic Nhóm 3 người

Hoàng Gia Bảo  

Lê Hoàng Phong

Nguyễn Chế Thanh
1

Quận 1

Quận 1

Quận 4
TT Hoa Lư

Golf Đồng đội nam Lê Khánh Hưng 1 Hội Golf

Đua thuyền
Cự ly 250m thuyền đồng đội 

12 nam
Hoàng Văn Vương 1 Q.PN CLB Thanh Đa

50m VHCV Nguyễn Thành Lộc 1 Q.TB

Tiếp sức 4x100m VHCV nam

Nguyễn Thành Lộc

Đỗ Đình Toàn

Nguyễn Tiến Đạt
1

Q.TB

Q.PN

Q.4
Billiards Carom 1 băng nữ Lê Thị Ngọc Huệ 1 Q.TP TT PĐP

Đôi nam nữ
Trần Ngọc Thúy Vi

Lê Hoàng Phong
1 Q.1

Nhóm 5 người

Trần Ngọc Thúy Vi

Lê Hoàng Phong

Vương Hoài Ân

Nguyễn Chế Thanh

1

Q.1

Q.1

Q.4

Q.4

Đấu kiếm Đồng đội nam kiếm 3 cạnh

Nguyễn Tiến Nhật

Nguyễn Phước Đến

Hoàng Nhật Nam

Trương Trần Nhật Minh

1 NTĐ PT NTĐ PT

Taekwondo Dưới 74kg nam Lý Hồng Phúc 1 Q.8 TT HL&TĐ

Lặn Tiếp sức 4x50 nam - nữ

Nguyễn Thành Lộc

Đỗ Đình Toàn

Nguyễn Tiến Đạt
1

Q.TB

Q.PN

Q.4

CLB Bơi lặn PT

E-Sports PUBG Mobile đồng đội

Nguyễn Đình Chiến

Nguyễn Quốc Cường

Hoàng Vĩ Quang
1 LĐĐT

Kick-boxing Dưới 51kg Huỳnh Văn Tuấn 1
Judo Nam -90kg Lê Anh Tài 1 Q.3 NTL PT

Bóng đá nữ

Trần Thị Kim Thanh

Trần Thị Thùy Trang

Trần Thị Thu

Nguyễn Thị Bích Thùy

Trần Thị Thu Thảo

1 TT Thống Nhất

Taekwondo Nam -63kg Phạm Đăng Quang 1 Q.12 TT HL&TĐ

Ngày 13/5

CLB Bơi lặn PT

TT HL&TĐTaekwondo

Lặn CLB Bơi lặn PT

Ngày 15/5

100m VHCV
Lặn

Ngày 14/5

TT Hoa LưAerobic



E-Sports PUBG Mobile cá nhân Nguyễn Đình Chiến 1 LĐĐT TT Hoa Lư

Bóng bàn Đơn nữ Nguyễn Khoa Diệu Khánh 1 Q.5 TT Hoa Lư
Cử tạ 71kg nữ Phasiro 1 Q.PN NTL PT

Đấu kiếm Kiếm liễu đồng đội nam Cao Minh Duyệt 1 NTĐ PT NTĐ PT
Đua thuyền 800m Thuyền 12 người nam-nữ Hoàng Văn Vương 1 Q.PN CLB Thanh Đa

Arnis (Võ gậy)Đồng đội nam Trịnh Hoàng Anh 1

Judo Đồng đội hỗn hợp

Nguyễn Hải Bá

Lê Anh Tài

Nguyễn Châu Hoàng Lân
1

Q.TB

Q.3

Q.TB
NTL PT

Ngày 16/5




